
Đơn vị: triệu đồng.

Dự toán 

năm

Cùng kỳ 

năm trước

A B 1 2 3=2/1 4

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 3.683.500 1.574.524 42,75 107,46

I Thu nội địa 3.628.500 1.568.994 43,24 159,98

1 Thu từ khu vực DNNN 191.000 42.089 22,04 100,68

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 1.000 1.536 153,60 230,28

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 1.195.500 370.467 30,99 103,62

4 Thuế thu nhập cá nhân 360.000 125.491 34,86 123,76

5 Thuế bảo vệ môi trường 205.000 66.245 32,31 140,55

6 Lệ phí trước bạ 175.000 44.809 25,61 101,35

7 Thu phí, lệ phí 72.000 23.741 32,97 105,76

8 Các khoản thu về nhà, đất 228.000 153.678 67,40 58,60

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 3.000 2.109 70,30 112,60

- Thu tiền sử dụng đất 200.000 135.893 67,95 90,33

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 25.000 15.676 62,70 14,26

-
Tiền cho thuê nhà và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà

nước

9 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 2.500 1.394 55,76 132,26

10

Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà

nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các

quỹ của doanh nghiệp nhà nước

3.500

11 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 1.100.000 687.680 62,52 122,65

12 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 87 5,39

13 Thu khác ngân sách 95.000 51.777 54,50 188,68

II Thu từ dầu thô

III Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 55.000 5.530 10,05 9,56

1 Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu 43.000 5.491 12,77 12,18

2 Thuế xuất khẩu

3 Thuế nhập khẩu 12.000 39 0,33 0,31

4 Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu

5 Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu 0,00

6 Thu khác 0,00

IV Thu viện trợ

B Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 3.413.500 1.509.289 44,22 160,63

1 Từ các khoản thu phân chia 1.810.950 560.278 30,94 108,52

2 Các khoản thu NSĐP được hưởng 100% 1.602.550 949.011 59,22 101,13

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2020

(Kèm theo Công văn số           /STC-NS, ngày         tháng 4 năm 2020 của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng)
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Ước thực 

hiện quý I

So sánh ước thực hiện 

với (%)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

SỞ TÀI CHÍNH


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-04-13T10:14:10+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Huỳnh Ngọc Toàn<hntoan@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2020-04-13T10:57:22+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Sở Tài chính<stcsoctrang@mof.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2020-04-13T10:57:37+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Chung Thanh Tâm<cttam@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2020-04-13T10:57:45+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Sở Tài chính<stcsoctrang@mof.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




